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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ BỒNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Bản án số: 16/2021/HS-ST 

Ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

         

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công D. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1/ Ông: Nguyễn Thành M; 

2/ Ông: Nguyễn Duy T; 

- Thƣ ký phiên tòa: Ông Hà Phương T – Cán  bộ Tòa  án. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng, tham gia phiên tòa: 

Bà Trƣơng Thị Thu Th, Hồ Thị N - kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 24/2021/TLST- HS ngày 26 tháng 8 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 578/2021/QĐXXST- HS ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Th; sinh năm 1989 tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi 

ĐKHKTT: Khu dân cư 27, tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi; Nơi sinh sống: Khu dân cư 27, tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ học vấn: 

11/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; 

Con ông Nguyễn Văn Minh và bà Võ Thị Mễ; vợ (Lê Thị Phương Dung, sinh 

năm 1996 và Trần Thị Mến, sinh năm 1992 nhưng đều đã ly hôn), con Nguyễn 

Th Bình, sinh năm 2011 và Nguyễn Lê Quỳnh Như, sinh năm 2015; Tiền án, 

tiền sự: không; Bị bắt tạm giữ - tạm giam từ ngày 05 tháng 6 năm 2021 đến ngày 

17 tháng 8 năm 2021; Cho bảo lãnh ngày 17 tháng 8 năm 2021; Hiện đang áp 

dụng biện pháp cho bảo lĩnh “có mặt tại phiên tòa”. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Văn M và bà Võ Thị M; Nơi cư trú: Khu dân 

cư 27, tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Bà 

Mễ ủy quyền cho ông Minh theo giấy ủy quyền ngày 12 tháng 4 năm 2021;  

“Ông Minh có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 26/3/2021 sau khi đi nhậu về Nguyễn Văn Th 

đến nhà ông Nguyễn Văn Minh (cha ruột của Th) ở tại thôn Sơn Thành, xã Trà Sơn, 
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huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Th đi lên phòng ngủ tầng 2 để nghỉ ngơi, 

vì buồn bực chuyện gia đình nên Th lấy ghế gỗ có tại tầng 2 đập vào cửa kính phòng 

ngủ làm bể cửa kính và đập phá bàn, ghế tại tầng 2, dùng tay đẩy và ném bàn, ghế gỗ 

từ tầng 2 xuống tầng 1. Sau đó, Nguyễn Văn Th tiếp tục đi xuống tầng 1, tại đây Th 

dùng tay đẩy ngã các kệ tủ bán hàng, tuy người thân trong gia đình khuyên ngăn 

nhưng Th vẫn tiếp tục đi vào phòng khách tầng 1 đập phá và đẩy ngã bàn, ghế và dùng 

tay kéo bàn ra ngoài, sau đó Nguyễn Văn Th đi lên tầng 2 và bỏ đi ra ngoài.  

Tại bản kết luận định giá số 06/KL-HĐĐGTS ngày 10 tháng 4 năm 2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi kết luận: 

- 01 cái bàn gỗ kích thước 110 x 55 x 50 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 

70%, không xác định chuẩn loại gỗ, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 

26/3/2021 là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng); 

- 01 cái bàn gỗ kích thức 100 x 60 x 65 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 

90%, không xác định chủng loại gỗ, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 

26/3/2021 là 1.350.000 đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng); 

- 01 cái ghế gỗ kích thước 80 x 86 x 64 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 

90%, không xác định chủng loại gỗ; bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 

26/3/2021 là 675.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); 

- 01 cái ghế gỗ kích thước 80 x 86 x 64 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 

hoàn toàn, không xác định chủng loại gỗ, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 

26/3/2021 là 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng); 

- 01 cái ghế gỗ kích thước 200 x 65 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 70%, 

không xác định chủng loại gỗ, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 26/3/2021 là 

755.000 đồng (Bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng); 

- 01 cái ghế gỗ kích thước 50 x 50 x 40 cm, đã qua sử dụng, bị hư hỏng 

hoàn toàn, không xác định chủng loại gỗ, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 

26/3/2021 là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng);  

- 01 tấm kính, kích thước 200 x 70 x 1 cm, đã qua sử dụng, bị bễ, vở hoàn 

toàn, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 26/3/2021 là 970.000 đồng (Chín trăm 

bảy mươi nghìn đồng);  

- 01 cái kính, kích thước 140 x 70 x 0,5 cm, đã qua sử dụng, bị bễ, vỡ hoàn 

toàn, bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra ngày 26/3/2021 là 430.000 đồng (Bốn trăm 

ba mươi nghìn đồng). 

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là: 6.480.000 đồng (sáu triệu, bốn trăm tám 

mươi nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số: 09/CT-VKS ngày 24/8/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trà Bồng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Hủy hoại tài sản” 

theo Khoản 1 Điều 178 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s Khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 

từ 06 đến 09 tháng tù. 
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Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu bồi thường trách 

nhiệm dân sự nên không đặt ra giải quyết.  

Về xử lý vật chứng: Trong giai đoạn điều tra cơ quan CSĐT Công an 

huyện Trà Bồng đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho chủ 

sở hữu nên không đặt ra giải quyết. 

Qua lời tranh luận, đối đáp giữa bị cáo với kiểm sát viên, lời nói sau cùng 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tố tụng: Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Trà Bồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trà Bồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại; kết luận định 

giá tài sản, vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án. Vào ngày 26/3/2021 vì buồn bực chuyện gia đình nên Nguyễn Văn Th lấy 

ghế gỗ đập cửa kính phòng ngủ làm bể kính và đập phá bàn ghế trong nhà cha 

mẹ ruột của mình là ông Nguyễn Văn Minh và bà Võ Thị Mễ; tài sản bị thiệt hại 

được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trà Bồng định giá 

là: 6.480.000 đồng (sáu triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng); tại công văn bổ 

sung số 768/TCKH-NS ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng định giá xác 

định tất cả các tài sản hủy hoại trên không thể khôi phục lại được như trước.Việc 

huỷ hoại tài sản của bị cáo không những gây thiệt hại đến tài sản hợp pháp của 

ông Minh, bà Mễ, mà còn làm xấu đi tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội tại 

địa phương xã Trà Sơn nói riêng và huyện Trà Bồng nói chung. Do đó Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Văn Th đã phạm tội hủy hoại tài sản 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

[3] Về tính chất, mức độ và  hành vi phạm tội của bị cáo:  

Bị cáo Nguyễn Văn Th thực hiện hành vi với lỗi cố ý  trực tiếp làm hư 

hỏng tài sản là cửa kính và bàn ghế của ông Minh, bà Mễ là cha mẹ ruột của 

mình một cách vô cớ. Hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án này cần phải có 

một mức hình phạt tương xứng nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho 

xã hội. Song Hội đồng xét xử cũng cần xem xét đến quan hệ thân nhân giữa bị 

cáo với người bị hại là quan hệ cha, mẹ, con với nhau; Tại thời điểm thực hiện 

hành vi phạm tội, bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. 
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Mặt dù không xảy ra mâu thuẫn gì nhưng vì bực tức chuyện gia đình nên bị cáo 

đã thực hiện hành vi hủy hoại tài sản nên phạm vào tội hủy hoại tài sản được 

quy định tại Khoản 1 Điều 178 BLHS. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà 

Bồng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội có tính chất 

côn đồ; 

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như trước phiên toà hôm nay bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; được người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s Khoản 1, 2 Điều 51 và 

điểm d khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo; tuy nhiên cũng cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

với quyết định hình phạt mức án khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ điều 

kiện giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.  

          [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo nghề nghiệp nông, đang nuôi con nhỏ, 

thu nhập vừa đủ nên HĐXX không áp dụng;  

          [6] Đề nghị của Kiểm sát viên về mức hình phạt phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

          [7] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại không yêu cầu bồi 

thường trách nhiệm dân sự nên không đặt ra giải quyết.  

[8] Về tang vật vụ án:  

- Trong giai đoạn điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Bồng đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu nên không xét. 

- Thu giữ 01 (một) đĩa CD màu vàng, trên mặt đĩa có ghi chữ “KACHI 

Japan CD-R80”. Đây là đoạn video ghi nhận quá trình thực hiện hành vi hủy 

hoại tài sản của Th để phục vụ cho công tác xét xử. 

 [9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, 

buộc bị cáo Nguyễn Văn Th  phải chịu  án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội: “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 3; 

điểm d khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

05/6/2021 đến ngày 16/8/2021. 
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2. Thu giữ 01 (một) đĩa CD màu vàng, trên mặt đĩa có ghi chữ “KACHI 

Japan CD-R80”. Đây là đoạn video ghi nhận quá trình thực hiện hành vi hủy 

hoại tài sản của Th để phục vụ cho công tác xét xử. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh; 

- Sở tư pháp; 

- VKS nhân dân huyện, tỉnh; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện; 

- Cơ quan THA hình sự Công an huyện; 

- Chi Cục THADS huyện; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- UBND thị trấn Trà Xuân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Công D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Thành Mỹ             Nguyễn Duy Tuấn 
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